






 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Ta có 5
4 4
π ππ= +  nên điểm biểu diễn góc lượng giác có số đo 5

4
π  nằm ở góc phần tư thứ III 

và là điểm chính giữa cung nhỏ ′ ′A B , tức là điểm 3M . Chọn C. 

Câu 2. Theo công thức biến đổi tổng thành tích: cos cos 2sin sin
2 2
+ −

− = −
a b a ba b . Chọn B. 

Câu 3. Hàm số cos 2=y x  có tập xác định   và cos( 2 ) cos 2− =x x  nên là hàm số chẵn, đồ thị nhận 
trục Oy  làm trục đối xứng. Chọn D. 

Câu 4. Các hàm số sin=y x , cos=y x , 3sin=y x  tuần hoàn với chu kì 2π ; hàm số cot=y x  tuần 
hoàn với chu kì π . Chọn D. 

Câu 5. tan tan tan ( )α α π= ⇔ = ⇔ = + ∈x m x x k k . Vậy { }α π= + ∈S k k∣ . Chọn A. 

Câu 6. Ta có 5cos sin sin
12 2 12 12
π π π π     + = − − = −     

     
x x x . Do đó phương trình đã cho tương 

đương với 5sin 4 sin
12
π = − 

 
x x . Chọn A. 

Câu 7. Dãy các luỹ thừa của 2  với số mũ nguyên dương 2;4;8;16;…  có vô số số hạng nên là dãy số 
vô hạn. Các dãy còn lại đều có hữu hạn số hạng. Chọn B. 

Câu 8. Với 2
1

=nu
n

 ta có 1 1=u , 2
1
4

=u , 3
1
9

=u , 4
1

16
=u , phù hợp với bốn số hạng đầu. Chọn D. 

Câu 9. Ta có 1
3( 1) 10 3 10 3 0

2 2 2+
+ − −

− = − = >n n
n nu u  với mọi *∈n  nên ( )nu  là dãy số tăng. Chọn 

B. 

Câu 10. Dãy 9;5;1; 3; 7− −  có mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng ngay trước nó 
cộng với 4−  nên là cấp số cộng với công sai 4= −d . Chọn C. 

Câu 11. Ta có 6 1 5= +u u d , 3 1 2= +u u d , 10 1 9= +u u d . Do đó ta có hệ 1

1 1

5 15
( 2 ) ( 9 ) 32
+ =

 + + + =

u d
u d u d

. 

Chọn A. 

Câu 12. MN  là đường trung bình của tam giác ABC  nên MN AB ; MN  cắt BC  tại N ; AN  và 
BM  cùng nằm trong mặt phẳng ( )ABC  và cắt nhau. Đường thẳng MN  nằm trong mặt phẳng 
( )ABC , còn đường thẳng AD  cắt mặt phẳng ( )ABC  tại ∉A MN  nên MN  và AD  chéo nhau. 
Chọn C. 
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PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. 

Vì 3 2
2
π α π< <  nên cos 0α > . Ta có 2 2 64 225cos 1 sin 1

289 289
α α= − = − = , suy ra 15cos

17
α = . 

a) Sai. sin 8tan 0
cos 15

αα
α

= = − < . 

b) Đúng. 8sin( ) sin
17

α π α− = − =  và 8cos sin
2 17
π α α + = − = 
 

. Do đó 

16sin( ) cos
2 17
πα π α − + + = 
 

. 

c) Sai. 
2

2 8 161cos 2 1 2sin 1 2
17 289

α α  = − = − − = 
 

, trong khi 
28 1612 1

17 289
 − − = − 
 

. 

d) Đúng. 8 15 240sin 2 2sin cos 2
17 17 289

α α α  = = ⋅ − ⋅ = − 
 

. 

Câu 2. 

a) Sai. Theo đồ thị, tại 3=t  nhiệt độ là 24 C° . Thật vậy, (3) 28 4sin 24
2
π = + − = 

 
T . 

b) Sai. Theo đồ thị, hàm số ( )T t  nghịch biến trên khoảng (0;3)  và đồng biến trên khoảng (3;15)  nên 
không nghịch biến trên khoảng (0;6) . 

c) Đúng. Vì sin ( 9) 1
12
π − ≥ −  

t  nên ( ) 24≥T t  với mọi [0;24]∈t , đồng thời (3) 24=T . Vì vậy nhiệt 

độ thấp nhất là 24 C° , đạt được khi và chỉ khi sin ( 9) 1
12
π − = −  

t . 

d) Đúng. ( ) 28 sin ( 9) 0 ( 9) 9 12 ( )
12 12
π π π = ⇔ − = ⇔ − = ⇔ = + ∈  

T t t t k t k k . Vì 0 24≤ ≤t  nên 

3 5
4 4

− ≤ ≤k , suy ra {0;1}∈k , tức là 9=t  hoặc 21=t . Vậy có đúng 2  thời điểm nhiệt độ bằng 

28 C° . 

Câu 3. 

a) Đúng. Ta có 1 7=u  và 1 4+ = +n nu u  với 1 14≤ ≤n  nên ( )nu  là cấp số cộng có 1 7=u , 4=d . 

b) Đúng. 1 ( 1) 7 4( 1) 4 3= + − = + − = +nu u n d n n . 



c) Sai. 4 19=u , 8 35=u , 12 51=u . Ba số này lập thành cấp số cộng có công sai bằng 16 , không phải 
4 . 

d) Sai. Số cây của khu vườn là 
( )1

15

15 2 14 15(14 56) 525
2 2
+ +

= = =
u d

S  (cây). 

Câu 4. 

a) Đúng. ∈N SB , mà ( )⊂SB SAB  và ( )⊂SB SBD  nên N  là điểm chung của hai mặt phẳng ( )SAB  
và ( )SBD . 

b) Sai. S  là một điểm chung của ( )SAC  và ( )SBD . Lại có ( )∈ ⊂O AC SAC  và ( )∈ ⊂O BD SBD  
nên O  là điểm chung thứ hai. Vậy ( ) ( )∩ =SAC SBD SO , không phải SE . 

c) Đúng. S  là một điểm chung của ( )SAD  và ( )SBC . Lại có ( )∈ ⊂E AD SAD  và ( )∈ ⊂E BC SBC  
nên ( ) ( )∩ =SAD SBC SE . Trong mặt phẳng ( )SBC , gọi = ∩H CN SE . Khi đó ( )∈ ⊂H SE SAD  
nên H  là giao điểm của CN  với ( )SAD , và H  thuộc đường thẳng SE . 

d) Sai. Trong mặt phẳng ( )SBD , gọi = ∩I DN SO . Vì ( )⊂SO SAC  nên I  là giao điểm của DN  

với ( )SAC . Vì AB CD  nên 1
3

= =
OD CD
OB AB

, suy ra 1
3

=OD OB . Trong mặt phẳng ( )SBD , kẻ 

NQ BD  ( )∈Q SO , khi đó NQ  là đường trung bình của tam giác SOB  nên 1
2

=NQ OB . Vì 

OD NQ  nên hai tam giác IOD  và IQN  đồng dạng, suy ra 1 1 2:
3 2 3

= = =
DI OD
IN QN

, tức là 

2
3

=DI IN . 

PHẦN III. TỰ LUẬN. 

Câu 1. 

2 2 23 6 2sin 2 sin
53 6 2 2 3 2

3 6 6

π π ππ π
π π

π π ππ π π

 + = − + = − +     + = − ⇔ ⇔          + = − − + = +   

x x k x k
x x

x x k x k
 

2
2 ( ).

5 2
18 3

π π

π π

 = − +
⇔ ∈

 = +



x k
k

kx
 

Vậy phương trình có các nghiệm 2
2
π π= − +x k , 5 2 ( )

18 3
π π

= + ∈
kx k . 

Câu 2. 



Số trang Châu đọc mỗi ngày lập thành cấp số cộng có 1 10=u , 2=d . Tổng số trang đọc được sau n  

ngày là [ ] [ ]12 ( 1) 20 2( 1)
( 9)

2 2
+ − + −

= = = +n

n u n d n n
S n n . 

Châu đọc hết cuốn sách khi 2486 9 486 0 ( 18)( 27) 0 18≥ ⇔ + − ≥ ⇔ − + ≥ ⇔ ≥nS n n n n n  (vì 
*∈n ). 

Vậy sau ít nhất 18  ngày thì Châu đọc hết cuốn sách đó. 

Câu 3. 

a) Ta có S  là một điểm chung của hai mặt phẳng ( )SDN  và ( )SAB . 

Trong mặt phẳng ( )ABCD , đường thẳng DN  cắt CD  tại D  nên không song song với AB  (vì 
AB CD ). Gọi = ∩P DN AB . Khi đó ( )∈ ⊂P DN SDN  và ( )∈ ⊂P AB SAB  nên P  là điểm chung 

thứ hai của hai mặt phẳng. 

Vậy ( ) ( )∩ =SDN SAB SP . 

b) Gọi M  là trung điểm của CD , khi đó ∈G SM  và 2
3

=
SG
SM

. 

Trong mặt phẳng ( )SCD , kẻ qua G  đường thẳng song song với CD , cắt SC  tại E . Vì GE CD  và 
AB CD  nên GE AB , suy ra ( )⊂GE GAB , do đó ( )∈E GAB . Vậy E  là giao điểm của SC  với 

mặt phẳng ( )GAB . 

Trong tam giác SMC , vì GE MC  nên 2
3

= =
SE SG
SC SM

, suy ra 1
3

=
CE
CS

. 

Trong tam giác BCD , CO  và DN  là hai đường trung tuyến nên = ∩K DN CO  là trọng tâm của 

tam giác BCD . Suy ra 2 2 1 1
3 3 2 3

= = ⋅ =CK CO CA CA , tức là 1
3

=
CK
CA

. 

Trong tam giác CAS , ta có 1
3

= =
CK CE
CA CS

 nên EK SA  (định lí Thalès đảo). 

---------- HẾT ---------- 
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